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KẾ HOẠCH 

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều 

trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2027  

 

I. PHẦN THUYẾT MINH 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006, 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15; 

-  Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật; 

-  Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật; 

-  Công văn số 7059/UBND-KGVX ngày 07/8/2026 của UBND thành phố 

Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp 

luật ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều trên 

địa bàn thành phố Đồng Nai. 

2. Tình hình quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại địa phương 

- Đối tượng quy chuẩn kỹ thuật: 

+ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương  

+ Yêu cầu cụ thể về môi trường tại địa phương     

- Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý đối tượng 

trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

tại địa phương:  Bộ Y tế. 

- Tình hình quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật: 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND 

DỰ THẢO 
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ngày 15/10/2013, là cơ sở pháp lý để quản lý chất lượng sản phẩm rượu bưởi Tân 

Triều được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; góp phần nâng cao chất lượng sản 

phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác quản lý nhà nước 

đối với sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 

70/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bổ sung nhiều quy định mới 

về xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương. Bên cạnh đó, việc tổ chức chính quyền địa phương và đơn vị hành chính 

cũng có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Do đó, việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương thay thế Quy chuẩn 

hiện hành đối với rượu bưởi Tân Triều là cần thiết nhằm cập nhật các căn cứ pháp 

lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu 

quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đồng thời kế thừa các yêu cầu kỹ thuật 

của Quy chuẩn hiện hành còn phù hợp sau khi được rà soát, đánh giá. 

3. Mục tiêu xây dựng 

- Rà soát, cập nhật các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu kỹ 

thuật đối với rượu bưởi Tân Triều phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành. 

- Làm cơ sở cho công tác quản lý, kiểm tra và kiểm soát chất lượng, an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm rượu bưởi Tân Triều được sản xuất, chế biến và kinh 

doanh trên địa bàn. 

- Góp phần bảo vệ thương hiệu, chất lượng và giá trị của sản phẩm rượu bưởi 

Tân Triều. 

4. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

4.1 Phạm vi điều chỉnh: 

Kế hoạch này xác định nội dung, phạm vi công việc xây dựng Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương (QCĐP) đối với rượu bưởi Tân Triều trên địa bàn thành phố 

Đồng Nai, làm cơ sở để tổ chức biên soạn, lấy ý kiến, thẩm định, ban hành và 

đăng ký QCĐP theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4.2 Đối tượng điều chỉnh: 

QCĐP dự kiến xây dựng điều chỉnh đối với rượu bưởi Tân Triều trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai. Quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với 
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sản phẩm rượu bưởi Tân Triều được chế biến từ quả bưởi Tân Triều theo phương 

pháp lên men. 

4.3 Đối tượng áp dụng: 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, bảo 

quản, kinh doanh các sản phẩm rượu bưởi Tân Triều và các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan trên địa bàn thành phố Đồng Nai. 

5. Tài liệu làm căn cứ xây dựng 

- Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật; 

- Công văn số 7059/UBND-KGVX ngày 07/8/2026 của UBND thành phố 

Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp 

luật ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều trên 

địa bàn thành phố Đồng Nai. 

-  Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Đồng 

Nai; 

- Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh, quản 

lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu bưởi Tân Triều và các tài liệu, số 

liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng QCĐP 

Tổ chức lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan và đăng tải công khai dự thảo Kế hoạch trên Cổng 

thông tin điện tử của UBND thành phố theo quy định; tổng hợp, xử lý ý kiến góp 

ý, hoàn chỉnh và trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch. 

2. Thành lập Tổ soạn thảo QCĐP 

Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, tham mưu UBND thành phố thành lập 

Tổ soạn thảo QCĐP hoặc giao cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức xây dựng dự thảo QCĐP theo quy định. 

3. Biên soạn dự thảo QCĐP 
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Rà soát các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

gia và tài liệu kỹ thuật có liên quan; khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà 

nước, sản xuất, chế biến, kinh doanh và các yếu tố liên quan đến nguyên liệu đầu 

vào của đối tượng quản lý (nếu cần thiết). 

Nghiên cứu, kế thừa các nội dung của Quy chuẩn hiện hành còn phù hợp; tổ 

chức lấy mẫu, phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử khi cần thiết 

để xác định các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý phù hợp. 

Xây dựng dự thảo QCĐP và thuyết minh dự thảo theo quy định; đồng thời 

tổ chức đánh giá tác động của dự thảo QCĐP. 

4. Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP 

Tổ chức tham vấn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các 

tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của QCĐP. 

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và đăng tải công khai dự thảo QCĐP trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và Cổng thông tin điện tử 

của UBND thành phố. Thời gian lấy ý kiến ít nhất 60 ngày kể từ ngày gửi dự thảo 

lấy ý kiến. 

Gửi dự thảo QCĐP đến cơ quan thực hiện chức năng thông báo và hỏi đáp 

về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của địa phương để xác định sự cần thiết 

thông báo cho WTO theo quy định. 

Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; hoàn chỉnh dự 

thảo và lập hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, thành lập Hội đồng thẩm định. 

5. Thẩm định dự thảo QCĐP 

UBND thành phố xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thành lập Hội đồng thẩm 

định hồ sơ dự thảo QCĐP theo quy định. 

Hội đồng tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo QCĐP; lập hồ sơ, biên bản thẩm 

định báo cáo UBND thành phố. 

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Tổ soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình 

và hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP. 

6. Lấy ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành 

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP sau thẩm định, gửi Bộ Y tế xem xét, cho ý 

kiến nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo của hệ thống quy 

chuẩn kỹ thuật và việc tuân thủ các quy định, cam kết về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại. 
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Trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và 

hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP. 

7. Ban hành và đăng ký QCĐP 

Trình UBND thành phố ban hành QCĐP theo trình tự, thủ tục của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện đăng ký QCĐP theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP. 

III. BẢNG TỔNG HỢP 

(Phụ lục kèm theo Kế hoạch này) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Khoa học và Công nghệ 

-  Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND thành phố tổ chức triển khai xây dựng, thẩm định, ban hành và đăng 

ký QCĐP theo quy định. 

-  Chủ trì tham mưu thành lập Tổ soạn thảo QCĐP; tổ chức các hoạt động 

khảo sát, nghiên cứu, xây dựng dự thảo, tham vấn, lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình 

và hoàn thiện hồ sơ QCĐP. 

-  Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND 

thành phố và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện. 

2. Sở Y tế 

Cử đại diện tham gia Tổ soạn thảo và phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ rà soát các quy định chuyên ngành; đề xuất, góp ý các yêu cầu kỹ thuật, chỉ 

tiêu, mức giới hạn về chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý đối với 

rượu bưởi Tân Triều; phối hợp hoàn thiện dự thảo QCĐP theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

3. Sở Công Thương 

Cử đại diện tham gia Tổ soạn thảo; phối hợp rà soát các quy định về sản xuất, 

kinh doanh, lưu thông sản phẩm rượu; góp ý các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản 

lý và đánh giá tính phù hợp, khả thi của dự thảo QCĐP đối với hoạt động sản xuất, 

kinh doanh rượu trên địa bàn. 

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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Cử đại diện tham gia Tổ soạn thảo; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và 

góp ý các nội dung liên quan đến nguyên liệu bưởi Tân Triều, nguồn gốc, chất 

lượng, sơ chế, bảo quản nguyên liệu phục vụ sản xuất rượu bưởi Tân Triều theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

5. Sở Tư pháp 

Phối hợp, hướng dẫn và thực hiện thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật ban hành QCĐP theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

6. Sở Tài chính 

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm 

vụ, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, 

tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán hằng năm theo đúng quy 

định, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách. 

 Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 

rượu bưởi Tân Triều trên địa bàn thành phố Đồng Nai, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong 

quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi Sở 

Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, 

Tư pháp, Công Thương, Y tế; 

- Chánh VP, Phó CVP UBTP (VX); 

- Lưu: VT, KGVX, KTNS, Cổng TTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-UBND ngày /  /2026 của UBND thành phố Đồng Nai) 

STT Lĩnh vực, đối 

tượng QCĐP 

Tên QCĐP Cơ quan, tổ chức 

biên soạn QCĐP 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí dự kiến 

(triệu đồng) 

Cơ quan, tổ 

chức đề nghị 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Tổng 

số 

NSNN Nguồn 

khác 

1 Lĩnh vực: Y tế 

Đối tượng: 

Rượu bưởi 

Tân Triều 

Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương đối với rượu 

bưởi Tân Triều trên địa 

bàn thành phố Đồng Nai 

Tổ soạn thảo QCĐP 

thành phố Đồng Nai 

Tháng 

09/2026 

Tháng 

07/2027 

50 50  Sở Khoa học 

và Công nghệ 

 


